
STT Tên dự án Địa điểm Mục tiêu đầu tư
Quy mô dự 

kiến

Diện tích 

đất dự kiến 

(ha)

Tiến độ thực 

hiện dự kiến

Sơ bộ 

TMĐT 

(Triệu 

USD)

Hình thức 

đầu tư

Hình thức 

lựa chọn nhà 

đầu tư

Chủ trì đề 

xuất dự án
Ghi chú

Văn bản đề xuất 

của các đơn vị

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Tuyến 1: Ngọc Hồi - Yên Viên - 

Như Quỳnh
PPP

- Đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên

Ngọc Hồi - ga trung 

tâm Hà Nội - Gia 

Lâm - xã Phù Đổng

Chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 

28,6km; 15 ga; 

2 depot

2026-2030
3.389

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của QH;

Quyết định số 

Xã Phù Đổng

- Đoạn Gia Lâm - Dương Xá
Gia Lâm - Nguyễn 

Văn Linh - Phú Thụy

Chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 10km; 

5 ga 
2031-2036 713

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của Quốc Hội

2
Tuyến 2: Nội Bài - Thượng 

Đình - Bưởi
PPP

-
Đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng 

Đình

Hàng Bài - Phố Huế - 

Đại Cồ Việt - Chùa 

Bộc - Tây Sơn - 

chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 

5,9km; 6 ga.  
3 2026-2030 1.449

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 
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STT Tên dự án Địa điểm Mục tiêu đầu tư
Quy mô dự 

kiến

Diện tích 

đất dự kiến 

(ha)

Tiến độ thực 

hiện dự kiến

Sơ bộ 

TMĐT 

(Triệu 

USD)

Hình thức 

đầu tư

Hình thức 

lựa chọn nhà 

đầu tư

Chủ trì đề 

xuất dự án
Ghi chú

Văn bản đề xuất 

của các đơn vị

-
Đoạn Nam Thăng Long - Nội 

Bài

Nam Thăng Long - 

Phú Thượng - Võ 

Nguyên Giáp - Nội 

Bài

chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 

19,7km; 12 ga; 

1 Depot

66 2026-2030 1.897

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của QH;

Quyết định số 

2613/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2025 

của UBND TP;

UBND TP đã giao 

nhiệm vụ CBĐT 

cho MRB tại QĐ 

số 2955/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2025. 

- Đoạn kéo dài đi Sóc Sơn
Nội Bài - QL3 - Sóc 

Sơn

Chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 

10,2km; 5 ga
17 2031-2035 727

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của Quốc Hội

3
Tuyến 2A: Cát Linh - Hà 

Đông - Xuân Mai
PPP

-
Đoạn kéo dài đi Xuân Mai 

(Tuyến 2A kéo dài)

Yên Nghĩa - QL6 - 

Xuân Mai

Chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 20km; 

12 ga; 1 Depot
55

2026-2030
1551

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

4 Tuyến 3: Trôi - Nhổn - Yên Sở PPP

-
Đoạn Nhổn - Trôi và kéo dài đi 

Sơn Tây

Nhổn - QL32 - Sơn 

Tây

chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 36km; 

14 ga; 1 Depot
87

2031-2035
2457

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của QH;

Quyết định số 

2613/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2025 

của UBND TP;

UBND TP đã giao 

nhiệm vụ CBĐT 

cho MRB tại QĐ 

số 2955/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2025. 
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STT Tên dự án Địa điểm Mục tiêu đầu tư
Quy mô dự 

kiến

Diện tích 

đất dự kiến 

(ha)

Tiến độ thực 

hiện dự kiến

Sơ bộ 
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(Triệu 
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Văn bản đề xuất 

của các đơn vị

5
Tuyến 4 Mê Linh - Sài Đồng - 

Liên Hà

Mê Linh - Đông Anh - 

Sài Đồng - Vĩnh Tuy - 

Vành đai 2.5 - Cổ 

Nhuế - Liên Hà, 

(Tương Mai)

Chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 54km; 

41 ga; 2 Depot
118 2031-2035 5.084 PPP

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của Quốc Hội;

Quyết định số 

2613/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2025 

của UBND TP;

Văn bản số 

155/UBND-

KTHTĐT ngày 

25/7/2025 của 

UBND phường 

Tương Mai (cập 

nhật bổ sung địa địa 

điểm).

6 Tuyến 6: Nội Bài- Ngọc Hồi 
Nội Bài - Phú Diễn - 

Hà Đông - Ngọc Hồi

Chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 43km; 

29 ga; 2 Depot
115 2031-2035 3.220 PPP

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của Quốc Hội;

Quyết định số 

2613/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2025 

của UBND Thành 

phố.

7
Tuyến 7: Đoạn Hà Đông - Mê 

Linh

Mê Linh - Đô thị mới 

Nhổn - Vân Canh - 

Dương Nội

Chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 28km; 

23 ga; 1 Depot
70 2031-2035 2.277 PPP

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của Quốc Hội;

Quyết định số 

2613/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2025 

của UBND TP;

8

Tuyến 8:  Sơn Đồng - Mai Dịch - 

Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương 

Xá

Sơn Đồng - Mai Dịch 

- Vành đai 3 - Lĩnh 

Nam - Dương Xá

Chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 

39,2km; 26 ga; 

2 Depot

69 2031-2035 4.886 PPP

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của Quốc Hội;

Quyết định số 

2613/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2025 

của UBND Thành 

phố.
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STT Tên dự án Địa điểm Mục tiêu đầu tư
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9
Tuyến vệ tinh: Sơn Tây - Hòa 

Lạc - Xuân Mai

Sơn Tây - QL21 - 

Hòa Lạc - Xuân Mai

Chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 32km; 

10 ga; 1 Depot.
73 2031-2035 2.107 PPP

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của Quốc Hội;

Quyết định số 

2613/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2025 

của UBND Thành 

phố.

9
Tuyến vệ tinh: Sơn Tây - Hòa 

Lạc - Xuân Mai

Sơn Tây - QL21 - 

Hòa Lạc - Xuân Mai

Chi tiết tại phần ghi 

chú

Chiều dài 32km; 

10 ga; 1 Depot.
73 2031-2035 2.107 PPP

Ban Quản lý 

ĐSĐT Hà 

Nội

Nghị quyết 

188/2025/QH15 

ngày 29/2/2025 

của Quốc Hội;

Quyết định số 

2613/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2025 

của UBND Thành 

phố.
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